[bookmark: _Toc152769608]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 432a/QĐ-CĐYT ngày 28/07/2023 
của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Y tế Hà Đông.)

Tên ngành đào tạo: Y SỸ ĐA KHOA
Mã ngành/nghề: 6720101
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo:  Chính quy 
Phương thức đào tạo: Đào tạo theo Tín chỉ
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm học

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Nội dung chương trình khung đào tạo Y sỹ bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị; tin học; ngoại ngữ; giáo dục thể chất; pháp luật; giáo dục quốc phòng - an ninh; giải phẫu - sinh lý; vi sinh - ký sinh trùng; dược lý; dinh dưỡng - vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng bệnh; kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ; quản lý và tổ chức y tế; điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. Các học phần chuyên môn như: Bệnh nội khoa; bệnh ngoại khoa; sức khoẻ trẻ em; sức khoẻ sinh sản; bệnh truyền nhiễm - xã hội; bệnh chuyên khoa; y tế công cộng; y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về:
+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.
- Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
1.2.2. Kỹ năng 
- Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.
- Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.
- Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
- Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.
- Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
- Quản lý trạm y tế xã.
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
1.2.3. Thái độ 
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của cá nhân;
- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.
- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân tại các vị trí việc làm:
- Y tế trường học
- Trung tâm Y học dự phòng
- Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế
- Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trạm y tế, cơ sở y học gia đình
Người Y sỹ có thể học liên thông lên trình độ đại học.
	2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 33
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 104 (tín chỉ)  - 2955(giờ) 
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2520  giờ
- Khối lượng lý thuyết, kiểm tra: 702 +106 = 818 giờ (27,7%)
- Khối lượng Thực hành, thực tập bệnh viện, thí nghiệm: 2137 giờ (72.3%)
3. Nội dung chương trình:
	MÃ MH/MĐ
	Tên môn học/ mô đun
	Số tín chỉ
	Số tín chỉ (LT)
	Số tín chỉ (TH)
	Số  tín chỉ (BV)
	Tổng số tiết
	Số tiết Lý thuyết (1)
	Số tiết Thực hành
	 Số tiết Bệnh viện
	Kiểm  tra (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tự học
	Học kỳ

	I. Khối kiến thức đại cương/các môn chung
	17
	11
	6
	0
	435
	157
	255
	0
	23
	
	

	MH 1
	Giáo dục Chính trị
	3
	2
	1
	0
	75
	41
	29
	0
	5
	75
	1

	MH 2
	Pháp luật
	2
	2
	0
	0
	30
	18
	10
	0
	2
	60
	2

	MH 3
	GDQP-AN
	3
	2
	1
	0
	75
	36
	35
	0
	4
	75
	5

	MH 4
	Giáo dục thể chất
	2
	0
	2
	0
	60
	5
	51
	0
	4
	30
	1

	MH 5
	Tiếng Anh cơ bản
	4
	4
	0
	0
	120
	42
	72
	0
	6
	120
	1

	MH 6
	Tin học
	3
	1
	2
	0
	75
	15
	58
	0
	2
	60
	2

	II. Khối kiến thức chuyên môn
	87
	37
	19
	31
	2520
	545
	534
	1348
	93
	
	

	II.1.  Mô đun cơ sở
	23
	11
	9
	3
	570
	163
	254
	130
	23
	
	

	MĐ 7
	Sinh học di truyền
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	1

	MĐ 8
	Giải phẫu sinh lý
	4
	3
	1
	0
	75
	45
	28
	0
	2
	105
	1

	MĐ 9
	Vi sinh - ký sinh trùng
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	1

	MĐ 10
	Hóa sinh
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	2

	MĐ 11
	Sinh lý  bệnh miễn dịch
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	2

	MĐ 12
	Dược lý
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	2

	MĐ 13
	Đạo đức nghề và Kỹ năng giao tiếp
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	1

	MĐ 14
	Điều dưỡng cơ bản và Cấp cứu ban đầu.
	4
	2
	2
	0
	90
	28
	58
	0
	4
	90
	2

	MĐ 15
	THBV Điều dưỡng cơ bản và Cấp cứu ban đầu.
	3
	0
	0
	3
	135
	0
	0
	130
	5
	45
	2

	II.2. Mô đun chuyên môn
	54
	21
	6
	27
	1710
	307
	168
	1178
	57
	
	

	MĐ 16
	Bệnh học truyền nhiễm
	5
	3
	0
	2
	135
	43
	0
	85
	7
	120
	5

	MĐ 17
	Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	4
	2
	0
	2
	120
	28
	0
	85
	7
	90
	6

	MĐ 18
	Bệnh Nội khoa - Hồi sức cấp cứu
	5
	4
	1
	0
	90
	58
	28
	0
	4
	135
	3

	MĐ 19
	TH BV Bệnh Nội khoa - Hồi sức cấp cứu
	5
	0
	0
	5
	225
	0
	0
	220
	5
	75
	3

	MĐ 20
	Bệnh Ngoại khoa
	4
	3
	1
	0
	75
	43
	28
	0
	4
	105
	3

	MĐ 21
	TH BV Bệnh Ngoại khoa
	4
	0
	0
	4
	180
	0
	0
	175
	5
	120
	4

	MĐ 22
	Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng
	3
	1
	1
	1
	90
	15
	28
	43
	4
	60
	6

	MĐ 23
	Bệnh chuyên khoa
	3
	2
	1
	0
	60
	30
	28
	0
	2
	75
	4

	MĐ 24
	Bệnh học Nhi khoa
	4
	3
	1
	0
	75
	45
	28
	0
	2
	105
	4

	MĐ 25
	TH BV Bệnh Nhi khoa
	4
	0
	0
	4
	180
	0
	0
	175
	5
	120
	4

	MĐ 26
	Bệnh học Sản phụ khoa
	4
	3
	1
	0
	75
	45
	28
	0
	2
	105
	5

	MĐ 27
	TH BV Sản phụ khoa
	4
	0
	0
	4
	180
	0
	0
	175
	5
	120
	5

	MĐ 28
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	0
	0
	5
	225
	0
	0
	220
	5
	75
	6

	II. 3. Mô đun chuyên môn bổ trợ
	8
	4
	4
	0
	180
	60
	112
	0
	8
	
	

	 MĐ 29
	Dinh dưỡng VSATTP 
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	4

	MĐ 30
	Sức khỏe môi trường
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	3

	 MĐ 31
	Nghiên cứu khoa học
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	6

	 MĐ 32
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	1
	1
	0
	45
	15
	28
	0
	2
	45
	5

	II. 4. Mô đun tự chọn (1 trong 5 môn)
	2
	1
	0
	1
	60
	15
	 
	40
	5
	45
	6

	MĐ 33
	Bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Bệnh chuyên khoa tai mũi họng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Bệnh chuyên khoa lão khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Bệnh chuyên khoa mắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Bệnh học Nhi khoa nâng cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Tổng cộng
	104
	48
	25
	31
	2955
	702
	789
	1348
	116
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4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
-  Chương trình được xây dựng theo tín chỉ
-  Chương trình được triển khai đào tạo theo tín chỉ
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
	Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun
	Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc152768018][bookmark: _Toc152769609]4.4. Thực tập tốt nghiệp cuối khóa, làm khoá luận tốt nghiệp
4.4.1. Đầu học kỳ cuối khoá, các sinh viên được đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp hoặc thi bài thi chuyên môn cuối khóa được quy định như sau:
a) Sinh viên đăng ký làm khóa luận hoặc thi bài thi chuyên môn cuối khóa vào cuối học kỳ 5. Làm khoá luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ 5 ≥ 3,2 (thang điểm 4)
b) Thi bài thi chuyên môn cuối khóa: sinh viên không được giao làm khoá luận tốt nghiệp phải thi bài thi chuyên môn cuối khóa sau kỳ thực tập tốt nghiệp. Nội dung, hình thức bài thi chuyên môn cuối khóa sẽ được qui định cụ thể trong Chương trình chi tiết mô dun Thực tập tốt nghiệp của từng ngành/nghề đào tạo của nhà trường. 
4.4.2. Hiệu trưởng quy định làm khóa luận:
· Đối tượng: những sinh viên đạt học lực từ Giỏi trở lên (điểm trung bình chung tích  luỹ đến hết học kỳ 5 ≥ 3,2 và không quá 20% số sinh viên trong khóa) và tích luỹ đủ tín chỉ hết học kỳ 5 (ngoại trừ các tín chỉ học trong học kỳ 6).
· Sinh viên được chọn 1 trong các chuyên ngành đào tạo để làm khóa luận tốt nghiệp.
· Sinh viên được chọn Giảng viên hướng dẫn làm khóa luận.
· Mỗi Giảng viên (đúng chuyên ngành) chỉ được hướng dẫn không quá 04 sinh viên làm khóa luận.
· Sinh viên triển khai làm khóa luận, viết khóa luận trong thời gian làm khoá luận.
· Sinh viên phải nộp Khoá luận cuối khoá học cho phòng Đào tạo và quản lý khoa học ngay sau khi kết thúc thời gian làm khoá luận cuối khoá học.
4.4.3. Thời gian làm khoá luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập tốt nghiệp chuyên môn cuối khoá.
4.4.4. [bookmark: _Toc152768019][bookmark: _Toc152769610][bookmark: _bookmark30]Đánh giá khoá luận tốt nghiệp: Theo quy định tại khoản 4 điều 24 Quy chế đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Điểm khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học.
4.4.5. Thực tập tốt nghiệp cuối khoá: 
		Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp cuối khóa tại các BV Trung ương, BV tỉnh, BV Huyện, hoặc các Trung tâm y tế, Công ty dược, Nhà thuốc, quầy thuốc và các Trạm Y tế xã, phường, có kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu tay nghề và cách tính điểm cụ thể cho từng khóa.
4.5. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 
Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc xét và công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu Y sỹ đa khoa theo quy định.
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-Tên ngành, nghề. Y sỹ đa khoa

-Mã ngành nghề: 6720101
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CCBĐ

TIN TIN HỌC 

PHÁP LUẬT

BỆNH NỘI KHOA -

HỒI SỨC CẤP CỨU

THBV BỆNH BỆNH 

NỘI KHOA -HỒI 

SỨC CẤP CỨU

BỆNH NGOẠI KHOA

SỨC KHỎE  MÔI 

TRƯỜNG

TH BV BỆNH NGOẠI 

KHOA

BỆNH NHI KHOA

TH BV BỆNH NHI 

KHOA

BỆNH CHUYÊN 

KHOA

DINH DƯỠNG VỆ 

SINH ATTP

BỆNH SẢN PHỤ 

KHOA

TH BV SẢN PHỤ 

KHOA

BỆNH HỌC TRUYỀN 

NHIỄM

Y HỌC CỔ TRUYỀN -

PHCN

CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE CỘNG ĐỒNG

GIÁO DỤC QUỐC 

PHÒNG

NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC

THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

TỰ  CHỌN  CHUYÊN 

KHOA (RĂNG HÀM 

MẶT; TAI MŨI 

HỌNG; LÃO 

KHOA;MẮT; NHI 

KHOA NÂNG CAO)


oleObject1.bin
Function


Title


Phase�

�

�

�

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tên ngành, nghề. Y sỹ đa khoa
- Mã ngành nghề: 6720101




